
Tháng

Ngày 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 7 8 9 10 11 12

Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 Nguyên lý kế toán DC2KV68 45 C. Thủy Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

2 Kế toán tài chính 1 DC3KT21 45 C. Phượng Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

3 Kế toán tài chính 2 DC3KT22 45 C. Hằng Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

4 Toán 2 (kế toán) DC1CB18 30 C. Lý Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

5 Lý thuyết xác suất TK DC1CB20 30 C. Hậu Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 4đ 5đ

6 Cơ học đất DC2CT32 45 T. Đoàn Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

7 Vật liệu xây dựng DC2CT35 45 T. Tùng Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

8 Kế toán tổng hợp DC3KT24 45 T. Dũng Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

9 Cơ học kết cấu DC2CT27 60 C.Trang Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

10 Toán 2 (K66) DC1CB41 30 C. Lý Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

11 Sức bền vật liệu DC2CO25 75 T. Cảng Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ

12 Nền và móng DC2DD33 45 T. Đoàn Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

13 Thiết kế cầu 1 DC3CA41 60 T. Quân Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

14 Tổ chức thi công CTXD DC3CD53 45 T. Hiếu+Lý Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

15 Toán 2 (K64+65) DC1CB12 45 C. Lý Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 2c 2c 2c

16 Nguyên lý máy DC2CK55 30 T. Vũ Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

17 Tiếng Anh 1 DC1CB31 75 C. Hương Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 4đ

18 Nền và móng DC2GT33 45 T. Đoàn Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 4đ

19 Thiết kế đường 1 DC3DB41 60 T. Hiển Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

20 Trắc địa DC2GT16 45 T. Quang Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

21 Tiếng Anh 2 DC1CB32 75 C. Nga Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 4đ

22 Kết cấu BTCT DC2GT52 45 T.Hà Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

23 Toán 3 DC1CB13 60 C. Hậu Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

24 Cơ học cơ sở DC2CO22 60 C. Huệ Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

25 Hình họa - Vẽ kỹ thuật DC2CO11 75 T. Cảng Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 4đ

26 Hình học họa hình DC2CO12 30 T. Cảng Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

27 Vật lý ĐC 2 (K64+65) DC1CB22 30 C. Chi Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 4đ 4đ 2c 2c 2c 2c 2c 2c

28 Toán 1 DC1CB11 60 C. Hậu Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

29 Kỹ thuật điện DC1TH47 30 C. Thanh Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

30 Linh kiện điện tử DC2DT41 60 C. Thanh Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

31 Đồ án Kết cấu BTCT DC2DD54 45h T.Việt Sáng

32 Đồ án Lý thuyết ô tô DC2CK71 45h T. Phương Sáng

33 Đồ án nền và móng DC2GT34 45h T. Đoàn Sáng

34 Đồ án Thiết kế đường DC3DB44 90h T. Tâm Sáng

35 Đồ án nền và móng DC2DD34 45h T. Đoàn Chiều

36 Đồ án kết cấu nhà DC3DD45 90h T. Việt Chiều

37 Đồ án nguyên lý máy DC2CK54 45h T. Vũ Chiều

38 Đồ án Chi tiết máy DC2CK52 45h T. Vũ Chiều

39 Đồ án Kết cấu BTCT DC2GT54 45h T. Tùng Chiều

40 Đồ án Thiết kế cầu DC3CA44 90h T. Trường+Quân Chiều

Đồ án Nguyên lý máy: Sinh viên liên lạc thầy Vũ, SĐT: 0904.227.802

Đồ án Chi tiết máy: Sinh viên liên lạc thầy Vũ, SĐT: 0904.227.802
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ĐA Kết cấu BTCT: SV liên lạc T.Tùng, SĐT: 0965558486
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A. HỆ ĐẠI HỌC

ĐA nền và móng: SV liên lạc T. Đoàn, SĐT: 0962672211
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ĐA Kết cấu BTCT: SV liên lạc T.Việt, SĐT: 0973072479

             THỜI KHÓA BIỂU KỲ PHỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

TT Học phần Phòng

102A1

101A1

Đồ án Lý thuyết ô tô: Sinh viên liên lạc thầy Phương, SĐT: 0936.161.080

103A1

(Các ký hiệu [4đ]: 4 tiết đầu của buổi học; [3đ]: 3 tiết đầu của buổi học; [2c]: 2 tiết cuối của buổi học)
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203A1

204A1

301A1

Số 

tiết

104A1

Đồ án Thiết kế đường: Sinh viên liên lạc T.Tâm, SĐT: 01663276663

ĐA nền và móng: SV liên lạc T. Đoàn, SĐT: 0962672211

ĐA Kết cấu BTCT: SV liên lạc T.Việt, SĐT: 0973072479

ĐA Thiết kế cầu: Sinh viên liên lạc T.Trường-0984826232; T.Quân-0986600658

401A2



Tháng

Ngày 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 7 8 9 10 11 12

Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1/2017 2/2017

Giảng viên
Mã học 

phần

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 Â

M
 L

ỊC
H

12/2016

TT Học phần Phòng
Số 

tiết

41 Marketing CB DC2KV74 45 T. Hà Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

42 GT& ĐP trong KD DC3QT12 30 T.Hà Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

43 Kế toán thuế DC3KT27 30 C.Nga Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

44 Kinh tế vi mô DC2KV61 45 T.Hà Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

45 Lý thuyết xs - tk DC1CB19 45 C.Hậu Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

46 Quản trị DN DC3QT64 45 T.Trường Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

47 Quản trị TC DN DC3QT51 45 C.Ngọc Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

48 Nguyên lý thống kê DC2KV71 45 C.Phương Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

49 Thuế DC3KV49 30 C.Ngọc Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

50 Kế toán TC 3 DC3KT23 45 C.Hương Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

51 Kế toán quản trị DC3KT26 45 C.Hà 504A2 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

52 Thực tập TN Địa chất DC4CT16 30h T. Long PTN Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

53 Thực tập TN Cơ học đất DC4CT17 30h C. Hằng PTN Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

1 An toàn lao động CC2CT65 30 T. Thanh 204A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

2 Xây dựng cầu 63CCCD 60 T. Kiên Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

3 Cơ học cơ sở CC2CO21 45 C. Huệ Chiều 2c 2c 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 5đ

4 Vật liệu XD CC2GT35 45 T. Hà Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

5 Thủy lực thủy văn CC2GT61 45 T. Thịnh Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

6 Cơ học đất CC2CT32 45 T. Đoàn Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

7 Cơ học kết cấu CC2CT27 45 C.Trang Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

8 Môi trường CC1CB92 30 T. Thịnh Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

9 Đồ án Thiết kế cầu CC3CA43 45h T. Trường Sáng

10 Thực tập TN và KĐ CT 30h T. Hiển + Quân Chiều 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ

11 Đồ án nền và móng CC2GT34 45h T. Đoàn Chiều

12 Trắc địa 60 T. Lưu Quang Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

13 Đồ án Kết cấu BTCT CC3GT54 45h T.Tùng 402A1 Sáng

14 Đồ án Tổ chức TC CTXD CC3CD54 45h T. Tâm + T. Lý Sáng

15 Đồ án Thiết kế đường CC3DB44 45h T. Tâm Chiều

16 Thực tập TN Địa chất 30h T. Long PTN Sáng 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ

1
GDTC 1 (Tay không, dụng 

cụ)
30 T. Việt Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

2
GDTC 3 (Chạy ngắn, đẩy 

tạ)
30 T. Phong Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

3 GDTC 4 (Bóng chuyền) 30 T. Việt Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

4 GDTC 5 (Cầu lông) 30 T. Phong Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

5 Giáo dục QP - An ninh 1 45 T. Sáng Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

6 Giáo dục QP - An ninh 2 30 T. Sáng Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

                              bị trùng lịch học đề nghị sinh viên lên khoa chủ quản để rút tiền học trước ngày 23/12/2016.

Sân 

Thể dục

Đồ án Kết cấu BTCT: Sinh viên liên lạc T.Tùng, SĐT: 0965558486

ĐA Tổ chức TC CTXD: SV liên lạc T.Tâm-01663276663; T.Lý-0983401918
403A2

301A1

501A2

Ghi chú :          - Thời gian học theo thời khóa biểu chính khóa; 

302A1

Đồ án Thiết kế đường: Sinh viên liên lạc T.Tâm, SĐT: 01663276663

304A1

502A2

                           - Những học phần không mở được lớp và những sinh viên do đăng ký học quá nhiều môn dẫn tới 
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B. HỆ CAO ĐẲNG

ĐA Thiết kế cầu: Sinh viên liên lạc T.Trường - 0984826232

C. LỊCH HỌC GDTC, GDQP - AN

PHÒNG ĐÀO TẠO

303A1

503A2

Đồ án nền và móng: Sinh viên liên lạc T. Đoàn, SĐT: 0962672277


